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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

Tên học phần:   
QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

      

    (Aquaculture Animal Health Management)

                  Mã số: 
 
AQ521

Thời lượng: 

3(2,5-0,5)

Loại:     


Bắt buộc 

Học phần tiên quyết:
Không
Bộ môn quản lý:  
Quản lý môi trường và Bệnh thủy sản

2. Mô tả

Học phần này đề cập đến cơ sở khoa học và các giải pháp cơ bản nhằm quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi (bao gồm: quản lý tác nhân gây bệnh, quản lý môi trường và quản lý sức sức khỏe của vật nuôi) ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra còn đề cập đến kiến thức và kỹ năng trong sử dụng hóa chất, kháng sinh, vaccine và chế phẩm sinh học để quản lý tác nhân gây bệnh, môi trường và sức khỏe vật nuôi.
3.       Mục tiêu

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

1. Phân tích được nguyên nhân đa yếu tố gây ra bệnh động vật thủy sản (gồm: tác nhân gây bệnh và các yếu tố điều kiện: môi trường và sức đề kháng).

2. Định hướng quản lý tổng hợp sức khỏe động vật thủy sản và phân tích được các đặc điểm, cơ chế tác dụng của hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học và vaccine được dùng để quản lý sức khỏe trong nuôi trồng thủy sản.

3. Vận dụng và thực hiện có hiệu quả các biện pháp để quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi ở mức độ trang trại hoặc ở tầm vĩ mô tùy theo vị trí của người học.

4. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các loại hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học và vaccine.
1. 4. Nội dung

	TT
	Chủ đề
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1,6.
	Cơ sở khoa học của công tác quản lý sức khỏe ở động vật thủy sản

Mối quan hệ giữa: tác nhân gây bệnh- sức đề kháng của vật chủ- Môi trường.

Nguyên nhân đa yếu tố trong việc gây bệnh ở động vật

Các căn cứ để đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe của ĐVTS

Sự phối hợp trong công tác quản lý sức khỏe ĐVTS

Hệ thống quản lý sức khỏe động vật của thế giới và Việt Nam

Danh mục các loại bệnh cần quản lý ở Việt Nam
	4
	0

	2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
	Các biện pháp chính nhằm quản lý tác nhân gây bệnh

Các con đường xâm nhập, lan truyền  của tác nhân gây bệnh vào ao,  trang trại, vùng nuôi, địa phương và quốc gia có nuôi thủy sản

Ngăn chặn tác nhân lan truyền và xâm nhập theo con giống 

Ngăn chặn tác nhân lan truyền theo các sản phẩm thủy sản

Ngăn chặn tác nhân lan truyền và xâm nhập theo nguồn nước

Ngăn chặn tác nhân lan truyền và xâm nhập theo thức ăn

Ngăn chặn tác nhân lan truyền và xâm nhập theo các sinh vật sống

Kiểm soát tác nhân gây bệnh đã có tại  địa phương, trang trại 

Phương pháp thu mẫu động vật thủy sản, cố định và vận chuyển tới các cơ sở kiểm tra trác nhân gây bệnh
	5
	7

	3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.
	Các biện pháp nhằm quản lý môi trường ao nuôi và vùng nuôi

Quản lý môi trường ở mức độ trang trại (vi mô)

Chọn vị trí phù hợp với đối tượng nuôi và thiết kế các công trình trong trang trại vệ sinh và và dễ quản lý thao tác

Chọn mùa vụ nuôi cho phù hợp với sinh thái của đối tượng nuôi

Nuôi ghép, luân canh, nuôi kết hợp để làm sạch môi trường

Chọn mật độ nuôi phù hợp với khả năng quản lý và đầu tư 

Dùng dùng kháng sinh và hóa chất có hiểu biết

Ưu tiên lựa chọn chê phẩm sinh học (Probiotic) để quản lý MT

Quản lý phiêu sinh vật phát triển ổn định

Lựa chọn dùng thức ăn tổng hợp cho mô hình nuôi công nghiệp

Quản lý môi trường ở mức độ vùng nuôi (vĩ mô)

Đa dạng đối tượng trong các vùng nuôi trồng thủy sản

Khôi phục rừng ngập mặn ở các địa phương nuôi thủy sản

Điều tra điều kiện tự nhiên: đất, mước và quy hoạch vùng nuôi TS 

Quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh trong NTTS

Xử lý và tận dụng nguồn chát thải từ NTTS ở các địa phương.

Phát triên và phổ biến các mô hình nuôi thân thiện với môi trường

Phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học dùng  cho NTTS

Xử lý các sự cố về môi trường ở mức độ địa phương và quốc gia

Giáo dục cộng đồng về ý thưc và kỹ năng bảo vệ môi trường
	5
	0

	4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.
	Các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao sức đề kháng của ĐVTS

Quản lý sức khỏe ở mức độ trang trại (vi mô)

Con giống có chất lượng tốt

Vấn đề dinh dưỡng phải đảm bảo: đầy đủ, cân bằng

Quản lý các yếu tố môi trường thích hợp và ổn định

Hạn chế việc lạm dụng hóa chất, kháng sinh 

Dùng vaccine (với cá) và chất kích thích miễn dịch (với giáp xác)

Chọn vụ nuôi có điều kiện thời tiết, khí hậu phù hợp 

Nuôi với mật độ phù hợp với trình độ quản lý và khả năng đâu tư

Tránh cận huyết trong  sản xuất giống thủy sản

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng
Quản lý sức khỏe ở mức độ vùng nuôi (vĩ mô)

Triển khai chương trình chọn giống TS ở mức độ quốc gia.
Phát triển thành luật chống cận huyết trong các trại giống TS      

Quản lý chất lượng và sự ổn định về chất lượng của thức ăn 

Triển khai các dự án sản xuất vaccine dùng cho nuôi cá

Phát triển rộng và sâu công tác khuyến ngư

Quản lý chất lượng đàn giống thủy sản trong nhập và xuất khẩu   

Xác định mùa vụ nuôi cho từng đối tượng, từng địa phương

Công tác quy hoạch vùng nuôi ở các địa phương
	5
	0

	5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
	Dùng kháng sinh, hóa chất và chế phẩm vi sinh trong quản lý sức khỏe ĐVTS

Các phương phápdùng kháng sinh, hóa chất trong nuôi thủy sản

Số phận các phân tử thuốc trong cơ thể động vật

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của kháng sinh  và  hóa chất

Tác dụng chính và tác dụng phụ của kháng sinh, hóa chất

Tác dụng tiêu cực của kháng sinh và hóa chất dùng trong nuôi thủy sản lên môi trường và con người.

Kháng sinh: cơ chế tác dụng, nguyên tác sử dụng và hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn.

Hóa chất sát trùng, hóa chất diệt ký sinh trung và nấm: cơ chế tác dụng, nguyên tắc sử dụng.

Chế phẩm vi sinh:  khái niệm, cơ chế tác dụng, nguyên tắc sử dụng
	6
	4

	6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
	Hệ thống miễn dịch và dùng vaccine, chất kích thích miễn dịch để phòng bệnh trong nuôi động vật thủy sản

Hệ thống miễn dịch ở động vật không xương sống - Hệ thống miễn dịch ở cá xương

Các yếu tố ảnh hưởng (suy giảm hoặc gia tăng) chức năng miễn dịch của động vật.

Vaccine và sử dụng vaccine trong nuôi cá, đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Chất kích thích miễn dịch và sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Xác định sự cảm nhiễm của tác nhân gây bệnh trong cơ thể vật nuôi bằng các phương pháp ứng dụng miễn dịch:

Phương pháp ngưng kết

Phương pháp ELISA

Phương pháp hóa mô miễn dịch
	13
	4
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6. Đánh giá
6.1. Thang điểm đánh giá

1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần;

2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), cho điểm chẵn;

3. Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn đến phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 70%;

4. Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

6.2. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức đánh giá
	Trọng số (%)

	  1
	Báo cáo chuyến đi thực tế
	Viết
	15

	  2
	Tiểu luận
	Báo cáo và trao đổi trực tiếp
	15

	  3
	Thi kết thúc học phần
	Viết
	      70
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